
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3( Cô Q Hoa)  

Tên giáo viên: Lớp A3  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/10 đến 07/10 

Tuần 2 

Từ 10/10 đến 14/10 

Tuần 3 

Từ 17/10 đến 21/10 

Tuần 4 

Từ 24/10 đến 28/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

*Đón trẻ 

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, quan tâm đến sức khỏe của trẻ 

- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; 

thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định theo chỉ dẫn của 

cô  

- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình; chơi đồ chơi theo ý thích.  
 

Thể dục sáng: Tập theo bài tập của trường với dụng cụ thể dục 

- Khởi động theo vòng tròn với các kiểu đi theo bài hát: Trường chúng cháu là trường 

mầm non 

+ Hô hấp: Thổi nơ. 

+ Tay: Đưa trước-lên cao. 

+ Thân: Đứng quay người sang 2 bên. + Chân: khuỵu gối. 

+ Bật: Chụm tách chân. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT1)  
 

MT1 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về sở thích của trẻ, của người thân, những việc trẻ có thể làm  

- Trò chuyện với trẻ về gia đình thông qua ảnh trẻ mang tới: Nhà cháu ở đâu? Gia đình 

cháu có những ai? Hàng ngày mọi người thường làm gì? Cháu yêu ai nhất? Vì sao? 

Cháu đã giúp đỡ mọi người trong gia đình như thế nào?  

- Cho trẻ kể 1 số địa điểm công cộng gần nơi trẻ sống  

- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình bé 

- Trò chuyện về ngày hội 20/10 

- Thông báo với phụ huynh sưu tầm nguyên vật liệu, tranh ảnh về đồ dùng gia đình để 

phục vụ cho các hoạt động của cô và của trẻ. 

MT43, 

MT14, 

MT35, 

MT74, 

MT44, 

MT45, 

MT55 



- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình  
 

- Trò chuyện về bản thân trẻ (MT43)  
 

- Trò chuyện: khi bé cảm thấy khó chịu, đau, mệt (MT14)  
 

- Trò chơi: Ngày và đêm, đồng hồ của bé, bây giờ là..., tích tắc đồng hồ.... Trẻ kể về 

những hoạt động trẻ làm ngày hôm qua. Kể những hoạt động trẻ làm trong ngày hôm 

nay. Đọc ngày tháng trên lịch quyển, lịch tờ. (MT35)  
 

- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật 

tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường). (MT74)  
 

- Công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình (MT44)  
 

- Ngôi nhà thân yêu của tôi (MT45)  
 

- Trò chuyện về các hoạt động cuối tuần của gia đình bé (MT55)  
 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

- Bật xa 50cm  

- Ném xa bằng 1 tay  
 

Làm quen chữ viết 

- Nhận biết chữ cái 

A, Ă, Â  
 

Vận động 

- Đi thăng bằng trên 

ghế thể dục 

- TC: Chuyền bóng 

qua đầu, qua chân  
 

Làm quen chữ viết 

- Tập tô chữ a,ă,â  
 

MT10, 

MT63, 

MT94, 

MT26 

T3 

Khám phá 

- Bé cần gì để lớn lên 

và khỏe mạnh 

(MT10)  

Khám phá 

- Trò chuyện về ngôi 

nhà của bé  
 

Khám phá 

- Tìm hiểu ngày 

20/10  
 

Khám phá 

- Khi bé ở nhà 1 

mình (MT26)  
 



 

T4 

Làm quen với toán 

- Xác định vị trí phía 

trên, phía dưới, phía 

trước, phía sau của 

đối tượng  
 

Làm quen với toán 

- Làm quen với số 

lượng 6. Nhận biết số 

6.  
 

Làm quen với toán 

- Tách nhóm đối 

tượng có số lượng là 

6 thành 2 phần.  
 

Làm quen với toán 

- Ôn tập tách nhóm 

có 6 đối tượng thành 

2 phần  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

- In đồ hình từ bàn 

tay, ngón tay  
 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ khu nhà của bé  
 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ người thân trong 

gia đình  
 

Hoạt động tạo hình 

- Cắt và dán đồ dùng 

gia đình (Từ báo, tạp 

chí....)  
 

T6 

Văn học 

- Thơ: Quạt cho bà 

ngủ (MT63)  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Mời bạn 

ăn 

- Nghe hát: Năm 

ngón tay ngoan ( 

Trần Văn Thụ) 

- Trò chơi: Ai nhanh 

nhất (MT94)  
 

Văn học 

- Truyện: Bông hoa 

cúc trắng  
 

Âm nhạc 

- VĐTN: Bé quét nhà 

- Nghe hát: Em là 

bông hồng nhỏ 

- TC: Nghe tiếng hát 

tìm đồ vật  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1:- Quan sát: trang phục bạn trai, bạn gái; các kiểu tóc của bạn trai, bạn gái, các 

kiểu giày dép của bạn trai, bạn gái, quan sát thời tiết, đi dạo 

- Trò chơi vận động: Chuyền bóng, vòng quanh sô cô la, rồng rắn lên mây, kéo co, 

cướp cờ 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài sân và đồ chơi mang theo (phấn, vòng, bóng, boling…) 

(MT26)  
 

MT26, 

MT95 



* Tuần 2- Quan sát: Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể bé, bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh, bé có thể làm những gì, những việc bé thường làm để giúp đỡ bố 

mẹ, văn minh khi ăn uống, quan sát cảm nhận thời tiết 

- Trò chơi vận động: chuyền bóng bên phải, bên trái, đập bắt bóng, Cáo và thỏ, thả đỉa 

ba ba 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài sân và đồ chơi mang theo (phấn, vòng, bóng, boling…)  
 

* Tuần 3- Quan sát: Trò chuyện về người thân trong gia đình, nhu cầu dinh dưỡng cần 

thiết, bé biết gì về ngày 20/10, tình cảm của bé dành cho bà, mẹ, cô giáo trò chuyện về 

ngôi nhà của bé 

- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, tung bóng, nhảy lò cò, ném còn, bịt mắt đánh 

trống 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài sân và đồ chơi mang theo (phấn, vòng, bóng, boling…)  
 

* Tuần 4- Quan sát: thời tiết, vẽ ngôi nhà của bé, bữa ăn gia đình bé, trò chuyện về các 

hoạt động trong gia đình bé, ngày cuối tuần của gia đình bé  

- Trò chơi vận động: Ném vòng cổ chai, tung bóng, chuyền bóng qua đầu - qua chân, 

nhảy 3 bước, bật chụm chân qua 7 vòng 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài sân và đồ chơi mang theo (phấn, vòng, bóng, boling…)  
 

- Quan sát và vẽ lại những gì bé thích ngoài sân trường (MT95)  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Làm đồ chơi trung thu (Tuần 1). Xây dựng khu chung cư (Tuần 2); 

Làm quà tặng bà, tặng mẹ (Tuần 3); Phân loại đồ dùng gia đình: Những đồ dùng có thể 

gây bỏng (Tuần 4) 

- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tỉa lá, lau lá cây, tưới nước, nhổ cỏ 

- Góc khám phá: tập buộc dây giày, ba lô, kéo khóa, cài khuy, thắt nơ, sử dụng một số 

đồ dùng trong gia đình để thử nghiệm đong đo, nước, so sánh kết quả dựa trên kích 

thước của đồ dùng, phân loại đồ dùng gia đình theo công dụng , chất liệu… 

 



- Góc học tập: Nhận biết, thêm bớt, tách gộp các nhóm đồ dùng, đồ chơi trong phạm vi 

6, vẽ cho đủ số lượng, tìm và ghép thành cặp những đối tượng có lên quan 

- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung về gia đình; kể chuyện sáng tạo theo 

tranh; “Viết”, tô, đồ tên người thân, địa chỉ; tô đồ chữ cái o,ô,ơ; a, ă, â, gạch chân các 

chữ cái đã học trong từ, tô màu chữ rỗng tên đồ dùng, tô nét, nối hình, tô màu tranh, 

diễn rối tay, rối que 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt, xé dán đồ dùng gia đình, đồ chơi trung thu, làm hoa, 

bưu thiếp tặng cô, tặng mẹ nhân ngày 20/10, sáng tạo ra các đồ vật bằng các nguyên vật 

liệu khác nhau  

- Góc dân gian: Chơi cắp cua bỏ giỏ, rồng rắn lên mây, chọc mốt….  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống 

- Rèn nề nếp ăn: Ăn không rơi vãi, không nói chuyện trong khi ăn, tự lấy cơm canh, 

biết mời cô, mời bạn, khi ho, hắt hơi biết che miệng …. 

- Rèn kỹ năng chuẩn bị bàn ăn cùng cô 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe, nhận biết những thực phẩm không tốt cho sức khỏe  

- Nghe kể chuyện: Những giọt mồ hôi đáng khen, Chiếc áo đẹp, Giấc mơ kỳ lạ, Thỏ 

trắng biết lỗi, Chú mèo đánh răng, Câu chuyện của tay phải và tay trái, Chú vịt khàn, 

Bông hoa cúc trắng  
 

- Dạy trẻ biết tiết kiệm thức ăn, ăn hết xuất. Biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa  
 

- Cùng cô chuẩn bị bàn ăn, chuẩn bị giường ngủ, lau giá và đồ chơi, lau lá cây... 

(MT74)  
 

MT74 

Hoạt động chiều - Giới thiệu gia đình bé (MT70)  MT70, 



 

- Khám phá các bộ phận cơ thể (chức năng, tác dụng, cấu tạo...Cách giữ gìn các bộ 

phận cơ thể như thế nào? Tôi và bạn khác nhau như thế nào (dáng vẻ bên ngoài,giới 

tính...) Tôi và bạn thích gì và có thể làm được gì ? Những trò chơi bạn gái (Bạn trai) 

thích... 

- Trò chơi : Chọn trang phục cho bạn trai và bạn gái, Bé nên làm gì (hành động phù hợp 

với giới tính),  

cửa hàng thời trang.  

- Vẽ những khuôn mặt ngộ nghĩnh (MT72)  
 

- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu 

hổ...qua tranh, qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác: chế độ sinh hoạt trong 

ngày. (MT77)  
 

- Đọc các số trên lịch, trên đồng hồ, trên biển số xe, số nhà, số điện thoại.... (MT35)  
 

- Trò chơi: Giọng nói ngọt ngào (MT63)  
 

- Thảo luận : Làm thế nào để tiết kiệm nước khi rửa tay? Khi uống nước?  
 

*Tuần 1: 

- Hướng dẫn trò chơi:Tai tinh đếm đúng 

- Quà tặng cuộc sống: Chiếc áo hạnh phúc  

- Kỹ năng tự phục vụ: Rửa mặt, chải răng  
 

- Hát - VĐ: Khuôn mặt cười…. (MT77)  
 

Hoạt động khác: 

- Trò chuyện về 1 số đồ dùng sử dụng điện (MT15)  
 

* Tuần 2:  

MT72, 

MT77, 

MT35, 

MT63, 

MT15, 

MT73, 

MT23, 

MT14, 

MT83 



- Hướng dẫn trò chơi: Đô Mi Sol 

- Làm bài tập toán nhận biết số 6 trang 2 

- Làm bài tập trò chơi với chữ A, Ă, Â 

- Quà tặng cuộc sống: Tình mẹ 

- Kỹ năng tự phục vụ: Tự mặc cởi quần áo  

- Kỹ năng sống: Khi thấy bạn ngã  
 

* Tuần 3:  

- Hướng dẫn trò chơi: Hát karaoke  
 

- Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình (MT73)  
 

- Trò chuyện nghề nghiệp của những người thân trong gia đình bé (MT23)  
 

- Trò chuyện: lịch sự khi dùng bữa (MT14)  
 

- Quan sát, xem clip về các sản phẩm tạo hình sáng tạo ( Trẻ nói lên cảm nhận, sự yêu 

thích của mình)  
 

- Làm bài tập toán thêm bớt trong phạm vi 6 trang 3  
 

- Kỹ năng sống: 

+ Lịch sự khi có khách đến chơi (MT83)  
 

- Trò chuyện, nhận xét về các sản phẩm tạo hình thông qua các hoạt động  
 

* Tuần 4: 

- Hướng dẫn trò chơi: nhặt sỏi gõ 3 nhịp phách;  

- Đọc thơ: Gió từ tay mẹ 

- Quà tặng cuộc sống: Tình cha 

- Kỹ năng tự vệ: Một số đồ vật gây nguy hiểm  



- Chơi tự chọn  
 

* Thực hiện tổng vệ sinh thứ 4 hàng tuần, biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan thứ 

6 hàng tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Bé cần gì để lớn lên và 

khỏe mạnh  
Ngôi nhà của bé  

Ngày của mẹ và cô 

(20/10)  
An toàn trong gia đình  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 

 


